
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG PHÚC LỢI 
 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phúc Lợi, ngày      tháng      năm 2026 

 
THÔNG BÁO 

Về việc xếp giải Giải thể thao học sinh phổ thông cấp phường  

và danh sách đội tuyển tham gia thi đấu Giải thể thao học sinh phổ thông  

cấp Thành phố năm học 2025 - 2026 
   

Căn cứ Kế hoạch số 674/KH-SGDĐT ngày 14/02/2026 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Hà Nội về việc Tổ chức giải thể thao học sinh phổ thông thành phố Hà 

Nội năm học 2025 - 2026; 

Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-SGDĐT ngày 03/3/2026 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hà Nội về việc Ban hành Điều lệ giải thể thao học sinh phổ thông 

thành phố Hà Nội năm học 2025 - 2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 17/3/2026 của UBND phường 

Phúc Lợi về việc Tổ chức các hoạt động chào mừng 80 năm ngày truyền thống 

Ngành Thể dục thể thao Việt Nam (ngày 27/3/1946-27/3/2026) và ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026 phường Phúc Lợi; 

Căn cứ kết quả thi đấu các môn tại Giải thể thao học sinh phổ thông cấp 

phường năm học 2025 - 2026, UBND phường Phúc Lợi thông báo: 

1. Danh sách xếp giải Giải thể thao học sinh phổ thông cấp phường 

năm học 2025 - 2026  

(Có danh sách kèm theo - biểu 1) 

2. Danh sách học sinh vào đội tuyển tham gia thi đấu giải thể thao học 

sinh phổ thông cấp Thành phố năm học 2025 - 2026  

(Có danh sách kèm theo - biểu 2) 

Vận động viên được chọn tham gia thi đấu giải thể thao học sinh phổ thông 

cấp Thành phố chủ động luyện tập, đảm bảo chuyên môn đại diện cho các VĐV 

của phường tham gia theo điều lệ (Quyết định số 1518/QĐ-SGDĐT ngày 

03/3/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội). 

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Ban giám hiệu các trường tiểu học, THCS: 

BGH các trường tiểu học, THCS, giáo viên chủ nhiệm thông báo đến học 

sinh và phụ huynh kết quả xếp giải Giải thể thao học sinh phổ thông cấp phường 

năm học 2025 - 2026 và danh sách học sinh tham gia đội tuyển thi đấu Giải thể 

thao học sinh phổ thông cấp Thành phố năm học 2025 - 2026. 
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Giao Hiệu trưởng các trường có học sinh tham gia giải thể thao học sinh 

phổ thông cấp Thành phố chủ động sắp xếp, bố trí thời gian học và ôn tập hợp lý, 

tạo điều kiện thuận lợi để các em tham gia tập luyện và thi đấu; Đồng thời, chỉ 

đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch huấn luyện, tổ chức bồi dưỡng và luyện 

tập cho các em học sinh tham gia thi cấp Thành phố, đảm bảo các vận động viên 

có nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt nhất trước khi bước vào giải đấu. 

3.2. Phòng Văn hóa - Xã hội phường: 

Phối hợp với các cơ sở giáo dục rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác thông 

tin học sinh tham gia thi đấu các giải thể thao cấp thành phố.  

Cập nhật thông tin học sinh tham gia thi đấu lên trang thông tin điện tử của 

Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng yêu cầu, cấu trúc dữ liệu và thời gian quy định, 

chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu tổng hợp. 

Trên đây là thông báo xếp giải Giải thể thao học sinh phổ thông cấp phường 

năm học 2025 - 2026 và danh sách đội tuyển tham gia thi đấu Giải thể thao học 

sinh phổ thông cấp Thành phố năm học 2025 - 2026, đề nghị các đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND phường; 

- Các trường Tiểu học, THCS; 

- Lưu VT, VHXH (02). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Bùi Anh Tuấn 
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Biểu 1: Danh sách xếp giải Giải thể thao học sinh phổ thông cấp phường  

năm học 2025 - 2026 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-UBND ngày       tháng       năm 2026 

của UBND phường Phúc Lợi) 

 

STT 

Môn/ 

Nội dung 

thi 

Họ và tên Lớp Trường Giải 

I Cầu lông    

1 Đơn Nam 

THCS  

(12 - 13 

tuổi) 

Phạm Trung Hiếu 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhất 

2 Nguyễn Huy Phú 7A2 TH,THCS Vinschool Nhì 

3 Nguyễn Tấn Phát 7A2 THCS Phúc Lợi Ba 

4 Diêm Đăng Phát 7A2 THCS Sài Đồng Ba 

5 Đơn Nữ 

THCS  

(12 - 13 

tuổi) 

Phạm Tuệ Minh 7A1 THCS Nguyễn Gia Thiều Nhất 

6 Phạm Anh Thư 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhì 

7 Nguyễn Trúc Anh 7A2 THCS Sài Đồng Ba 

8 Đỗ Thùy Chi 6A4 THCS Sài Đồng Ba 

9 Đơn Nam 

THCS  

(14 - 15 

tuổi) 

Lê Anh Đông 9A1 THCS Phúc Đồng Nhất 

10 Vương Vũ Gia Bình 8A5  THCS Phúc Đồng Nhì 

11 Phạm Quang Huy 8A6   THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba 

12 Trịnh Giang Nam 9A5 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba 

13 Đơn Nữ 

THCS  

(14 - 15 

tuổi) 

Nguyễn Tuệ Minh 8A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhất 

14 Trần Ngọc Diệp 8A6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhì 

15 Nguyễn Thị Tuyết Mai 9A2  THCS Phúc Lợi Ba 

16 Nông Cẩm Tú 9A4  THCS Sài Đồng Ba 

17 

Đôi Nam 

THCS 

 (12 - 13 

tuổi) 

Trần Đức Minh 7A3 
THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhất 

18 Phạm Trung Hiếu 7A1 

19 Diêm Đăng Phát 7A7 
THCS Sài Đồng Nhì 

20 Đào Nguyên Khang 6A3 

21 Trần Thanh Tùng 7A3 
THCS Phúc Lợi Ba 

22 Nguyễn Tấn Phát 7A2 

23 Nguyễn Phúc Lâm 6A5 
THCS Nguyễn Gia Thiều Ba 

24 Vũ Quang Minh 6A5 

25 

Đôi Nữ 

THCS (12 - 

13 tuổi) 

Nguyễn Trúc Anh 7A2 
THCS Sài Đồng Nhất 

26 Đỗ Thùy Chi 6A4 

27 Phạm Tuệ Minh 7A1 
THCS Nguyễn Gia Thiều Nhì 

28 Trịnh Khánh Đan 7A2 

29 Nguyễn Ngọc Trường An 7A5 
TH,THCS Vinschool Ba 

30 Nguyễn Khánh Ngân 7B3 

31 Phạm Anh Thư 7A1 
THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba 

32 Nguyễn Thị Họa My 7A1 

33 
Đôi Nữ 

THCS (14 - 

15 tuổi) 

Nguyễn Tuệ Minh 8A2  
THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhất 

34 Trần Ngọc 1Diệp 8A6 

35 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 9A2 THCS Nguyễn Gia Thiều Nhì 
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STT 

Môn/ 

Nội dung 

thi 

Họ và tên Lớp Trường Giải 

36 Lê Gia Linh 9A1   

37 Nguyễn Thị Tuyết Mai 9A2 
THCS Phúc Lợi Ba 

38 Nguyễn Hoàng Yến 6A6  
39 Nông Cẩm Tú 9A4  

THCS Sài Đồng Ba 
40 Vũ Minh Hà 8A9 

41 

Đôi Nam 

THCS  

(14 - 15 

tuổi) 

Lê Anh Đông 9A1 
THCSPhúc Đồng Nhất 

42 Vương Vũ Gia Bình 8A5  

43 Nghiêm Xuân Nam 9A1 
THCS Sài Đồng Nhì 

44 Lê Nam Khánh 9A3  

45 Trịnh Minh Tùng 9A6 
THCSLê Quý Đôn Ba 

46 Nguyễn Gia Huy 8A4 

47 Nguyễn Hồng Minh 9A4 
TH, THCS Vinschool Ba 

48 Nguyễn Thọ Nhật 9A4 

II Bóng bàn      

1 

Nam Tiểu 

học 

Đàm Hoàng Lâm 5A1 TH Lê Quý Đôn Nhất 

2 Nguyễn Hải Phong 5A2  TH Đô thị Sài Đồng Nhì 

3 Hoàng Quang Đức 5A3 TH Vũ Xuân Thiều Ba 

4 Nguyễn Sỹ Duy 4A2 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba 

5 Nam THCS 

(12 - 13 

tuổi) 

Trịnh Duy Đức 6A6 THCS Lê Quý Đôn Nhất 

6 Nguyễn Thế Vinh 7A4 THCS Nguyễn Gia Thiều Nhì 

7 Dương Hoàng Duy  6A3 THCS Nguyễn Gia Thiều Ba 

8 Nam THCS 

(14 - 15 

tuổi) 

Dương Hoàng Quân 8A6  THCS Nguyễn Gia Thiều Nhất 

9 Nguyễn Gia Đức Bảo 8A2  THCS Nguyễn Gia Thiều Nhì 

10 Kiều Hoàng Quân 9A2  THCS Phúc Lợi Ba 

11 Nữ THCS 

 (12-13 

tuổi) 

Nguyễn Huyền Châu 7A1  THCS Lê Quý Đôn Nhất 

12 Đặng Thùy Trang 7A3  THCS Nguyễn Gia Thiều Nhì 

13 Lưu Hà My 6A4  THCS Lê Quý Đôn Ba 

III Điền kinh      

1 

Bật xa Nữ 

Tiểu học 

Trần Phương Anh 5A1  TH Vũ Xuân Thiều Nhất 

2 Nguyễn Minh Tâm 5A1  TH Nguyễn bỉnh Khiêm Nhì 

3 Nguyễn Minh Châu 5A1 TH Đô thị Sài Đồng Ba 

4 Ngô Bảo Hân 5A1  TH Sài Đồng Ba 

5 

Bật xa Nam 

Tiểu học 

Hoàng Quang Anh 5A1  Phúc Lợi Nhất 

6 Đào Nguyễn Thiện Khang 5A5  Vũ Xuân Thiều Nhì 

7 Nguyễn Đức Kiên 5A5  Sài Đồng Ba 

8 Nguyễn Xuân Thái Bảo 5D Phúc Đồng Ba 

9 

Chạy 60m 

Nữ Tiểu 

học 

Nông Thị Huệ 5A6  TH Phúc Lợi Nhất 

10 Trương Ánh Dương 5A3 TH ĐT Sài Đồng Nhì 

11 Trần Phương Anh 5A1 TH Vũ Xuân Thiều Ba 

12 Nguyễn Huyền Anh 5A1  TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba 

13 Hoàng Quang Anh 5A1  TH Phúc Lợi Nhất 
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STT 

Môn/ 

Nội dung 

thi 

Họ và tên Lớp Trường Giải 

14 Chạy 60m 

Nam Tiểu 

học 

Tạ Quang An 5A1  TH Sài Đồng Nhì 

15 Lê Minh Đức 5A3 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba 

16 Nguyễn Đức Kiên 5A5 TH Sài Đồng Ba 

17 

Chạy 100m 

Nữ THCS 

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 7A2  THCS Sài Đồng Nhất 

18 Nguyễn Lương Bảo Ngọc 9A2  THCS Phúc Lợi Nhì 

19 Đinh Lê Bảo Trân 8A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba 

20 Phạm Lan Chi 8A3  THCS Sài Đồng Ba 

21 

Chạy 100m 

Nam THCS 

Hoàng Lê Anh Tuân 9A1  THCS Sài Đồng Nhất 

22 Nguyễn Anh Kiệt 9A4  THCS Phúc Lợi Nhì 

23 Lê Hoàng Nguyên 8A1  THCS Nguyễn Gia Thiều Ba 

24 Phạm Anh Tuấn 8A2 THCS Phúc Đồng Ba 

25 

Chạy tiếp 

sức Nữ TH 

Nguyễn Minh Châu 5A1  TH Đô thị Sài Đồng Nhất 

26 Phạm Phương Thảo 5A4  TH Đô thị Sài Đồng Nhất 

27 Hà Thùy Chi 5A1  TH Đô thị Sài Đồng Nhất 

28 Nguyễn Minh Ngọc 5A2  TH Đô thị Sài Đồng Nhất 

29 Nông Thị Huệ 5A6  TH Phúc Lợi Nhì 

30 Bùi Hoàng Bảo Vy 5A6  TH Phúc Lợi Nhì 

31 Dương hải Yến 5A4  TH Phúc Lợi Nhì 

32 Phạm Ngọc Bảo An    5A6  TH Phúc Lợi Nhì 

33 Hoàng Lam Anh 5A4  TH Sài Đồng Ba 

34 Vũ Huyền Anh 5A2  TH Sài Đồng Ba 

35 Nguyễn Khánh Phương 5A5  TH Sài Đồng Ba 

36 Nguyễn Phan Diệp Anh 5A3  TH Sài Đồng  Ba 

37 Chu Quỳnh Như 5A1  TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba 

38 Nguyễn Huyền Anh 5A1  TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba 

39 Hoàng Ngọc Diệp Anh 5A2  TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba 

40 Nguyễn An Nhi 5A3  TH Nguyễn Bỉnh Khiêm  Ba 

41 

Chạy tiếp 

sức Nam 

TH 

Lương Quang Huy 5A2  TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhất 

42 Lê Minh Đức 5A3  TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhất 

43 Nguyễn Đức Anh 5A1  TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhất 

44 Vũ Đức Duẩn 5A2  TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhất 

45 Nguyễn Minh Quân 5A4  TH Sài Đồng Nhì 

46 Lê Minh Khôi 5A3  TH Sài Đồng Nhì 

47 Đào Minh Việt 5A4  TH Sài Đồng Nhì 

48 Nguyễn Đắc Tuấn An 5A2  TH Sài Đồng Nhì 

49 Hoàng Quang Anh 5A1  TH Phúc Lợi Ba 

50 Trần Phúc Nguyên 5A6  TH Phúc Lợi Ba 

52 Mai Sỹ Nhật Minh 4A5  TH Phúc Lợi Ba 

53 Lê Trung Nghĩa 5A6  TH Phúc Lợi Ba 

54 Ngô Huy Phong 5A3  TH Đô thị Sài Đồng Ba 

55 Lê Xuân Chính 5A3  TH Đô thị Sài Đồng Ba 

56 Mai Đàm Nam Khánh 4A3  TH Đô thị Sài Đồng Ba 
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STT 

Môn/ 

Nội dung 

thi 

Họ và tên Lớp Trường Giải 

57 Nguyễn Nhật Nam 5A3  TH Đô thị Sài Đồng Ba 

58 

Chạy tiếp 

sức Nam 

THCS 

Nguyễn hải Anh 9A5  THCS Phúc Lợi Nhất 

59 Nguyễn Anh Kiệt 9A4  THCS Phúc Lợi Nhất 

60 Vũ Trung Hiếu 8A5  THCS Phúc Lợi Nhất 

61 Lê Tùng Anh 9A5  THCS Phúc Lợi Nhất 

62 Nguyễn Trung Kiên 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhì 

63 Trần Trí Tường 9A4  THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhì 

64 Trịnh Quốc Gia Minh 9A4  THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhì 

65 Phùng Hữu Gia Phong 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhì 

66 Lê Hoàng Nguyên 8A1  THCS Nguyễn Gia Thiều Ba 

67 Nguyễn Nam Khánh 9A4  THCS Nguyễn Gia Thiều Ba 

68 Nguyễn Duy Đạt 9A2  THCS Nguyễn Gia Thiều Ba 

69 Nguyễn Bá Khánh Duy  7A5  THCS Nguyễn Gia Thiều Ba 

70 Nguyễn Thái Bảo 6V1  THCS Victoria Thăng Long Ba 

71 Vũ Gia Phúc 7V1  THCS Victoria Thăng Long Ba 

72 Phạm Đức Anh 7V1  THCS Victoria Thăng Long Ba 

73 Đỗ Chí Nguyên 7V1  THCS Victoria Thăng Long Ba 

74 

Chạy tiếp 

sức Nữ 

THCS 

Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 7A2  THCS Sài Đồng Nhất 

75 Nguyễn Hà My 8A6  THCS Sài Đồng Nhất 

76 Phạm Lan Chi 8A3  THCS Sài Đồng Nhất 

77 Bùi Thảo Uyên 8A5  THCS Sài Đồng Nhất 

78 Kiều Hoàng Gia Linh 8A4  THCS Phúc Lợi Nhì 

79 Nguyễn Thanh Thủy 8A4  THCS Phúc Lợi Nhì 

80 Lê Bảo Yến 9A5  THCS Phúc Lợi Nhì 

81 Nguyễn lương Bảo Ngọc 9A5  THCS Phúc Lợi Nhì 

82 Đinh Lê Bảo Trân 8A2  THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba 

83 Hoàng Quỳnh Như 9A3  THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba 

84 Tô Nguyễn Trúc lam 7A1  THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba 

84 Lê An Nhiên 8A3  THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba 

IV Bơi      

1 Bơi ếch 

50m Nữ 

Tiểu học 

(9-11 tuổi) 

Bùi Diễm Quỳnh 5A3  TH Sài Đồng Nhất 

2 Khổng Hoàng Linh Đan 5B1  TH Vinschool Nhì 

3 Nguyễn Châu Anh 5A6  TH Đô thị Sài Đồng Ba 

4 Đinh Nhã Phương 4A2  TH Vinschool Ba 

5 Bơi tự do 

50m Nữ 

Tiểu học 

(9-11 tuổi) 

Bùi Diễm Quỳnh 5A3  TH Sài Đồng Nhất 

6 Nguyễn Minh Thư 3A4  TH Vinschool Nhì 

7 Dương Hà My 5A6  TH Đô thị Sài Đồng Ba 

8 Đặng Bích Liên 4A2  TH Vinschool Ba 

9 
Bơi tự do 

50m Nam 

Tiểu học 

(9-11 tuổi) 

Nguyễn Anh Tiến 5A1  TH Lê Quý Đôn Nhất 

10 Vũ Tuấn Dũng 5B4  TH Vinschool Nhì 

11 Đậu Tuấn Minh 5A6  TH Lê Quý Đôn Ba 

12 Lê Nam Khánh 4B1  TH Vinschool Ba 

13 Nguyễn Anh Tiến 5A1 TH Lê Quý Đôn Nhất 
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STT 

Môn/ 

Nội dung 

thi 

Họ và tên Lớp Trường Giải 

14 Bơi ếch 

50m Nam 

Tiểu học 

(9-11 tuổi) 

Tống Ngọc Minh 3A8  TH Vinschool  Nhì 

15 Đậu Tuấn Minh 5A6  TH Lê Quý Đôn Ba 

16 Nguyễn Thành Phúc 5B2  TH Vinschool   Ba 

17 Bơi ếch 

50m Nữ 

Tiểu học 

(7-8 tuổi) 

Đinh Bích Ngân 2A3  TH Vinschool Nhất 

18 Nguyễn Minh Vy 2A1  TH Vinschool Nhì 

19 Bơi ếch 

50m Nam 

Tiểu học 

(7-8 tuổi) 

Phùng Chí Khang 1B1  TH Vinschool  Nhất 

20 Nguyễn Quang Hải 2A1  TH Đô thị Sài Đồng  Nhì 

21 Lê Bùi Bảo Phúc 1A1  TH Phúc Lợi   Ba 

22 Lê Minh Nhật 2A1  TH Vinschool Ba 

23 
Bơi tự do 

50m Nam 

Tiểu học 

(7-8 tuổi) 

Lê Bùi Bảo Phúc 1A1  TH Phúc Lợi  Nhất 

24 Nguyễn Lê Vinh 2B2  TH Vinschool  Nhì 

25 Nguyễn Quang Hải 2A1  TH Đô thị Sài Đồng  Ba 

26 Ngô Minh Khang 1A4  TH Vinschool  Ba 

27 Bơi tự do 

50m Nữ 

Tiểu học 

(7-8 tuổi) 

Nguyễn Bảo Anh 2B2  TH Vinschool  Nhất 

8 Thân Ngọc Huyền 2A1  TH Đô thị Sài Đồng  Nhì 

29 Nguyễn Minh Thanh Trà 1B1  TH Vinschool   Ba 

30 Bơi tự do 

50m Nữ 

THCS (14 - 

15 tuổi) 

Nguyễn Thu Thủy 8A3  THCS Vinschool  Nhất 

31 Lê Linh Đan 8A4  THCS Vinschool Nhì 

32 Đoàn Thanh Mai 8A5  THCS Nguyễn Gia Thiều  Ba 

33 Trần Hương Giang 9A1 THCS Phúc Lợi  Ba 

34 Bơi ếch 

50m Nữ 

THCS  

(14 - 15 

tuổi) 

Nguyễn Thu Thủy 8A3  THCS Vinschool Nhất 

35 Phạm Nguyễn Mai Trang 8A1 THCS Lê Quý Đôn  Nhì 

36 Nguyễn Ngọc Trang 8A3  THCS Lê Quý Đôn Ba 

37 Trần Hương Giang 9A1  THCS Phúc Lợi  Ba 

38 Bơi tự do 

50m Nữ 

THCS 

 (12 - 13 

tuổi) 

Hà Khánh Ngọc 7A4  THCS Vinschool Nhất 

39 Nguyễn Ngọc Bích 6A7  THCS Vinschool  Nhì 

40 Trần Hà Phương 7A3  THCS Lê Quý Đôn Ba 

41 Bơi ếch 

50m Nữ 

THCS  

(12 - 13 

tuổi) 

An Quỳnh Chi 6A7  THCS Vinschool Nhất 

42 Đỗ Phương An 6A4  THCS Vinschool  Nhì 

43 Nguyễn Khánh Linh 6A6  THCS Nguyễn Gia Thiều  Ba 

44 Vũ Ngọc Diệp  6A5  THCS Nguyễn Gia Thiều  Ba 

45 Bơi tự do 

50m Nam 

THCS (14 - 

15 tuổi) 

Tống Minh Hải 8A2  THCS Vinschool Nhất 

46 Nguyễn Quang Huy 9A5  THCS Vinschool  Nhì 

47 Đỗ Huy Đức 8A3  THCS Sài Đồng Ba 

48 Hoàng Minh Quân  8A1  THCS Phúc Lợi Ba 

49 
Bơi ếch 

50m Nam 

Hoàng Minh Quân  8A1  THCS Phúc Lợi Nhất 

50 Lê Quốc Cường 8A5 THCS Vinschool Nhì 

51 Nguyễn Đỗ Gia Huy 9A5  THCS Vinschool  Ba 



8 

STT 

Môn/ 

Nội dung 

thi 

Họ và tên Lớp Trường Giải 

THCS (14 - 

15 tuổi) 

52 Bơi tự do 

50m Nam 

THCS (12 - 

13 tuổi) 

Bùi Khánh Nam 6A4  THCS Vinschool Nhất 

53 Lê Minh Thọ 7B3  THCS Vinschool  Nhì 

54 Nguyễn Quang Vinh 7A1  THCS Lê Quý Đôn Ba 

55 Trịnh Đăng Hải 7A2  THCS Nguyễn Gia Thiều  Ba 

56 Bơi ếch 

50m Nam 

THCS (12 - 

13 tuổi) 

Nguyễn Quang Vinh 7A1 THCS Lê Quý Đôn Nhất 

57 Nguyễn Việt Phong 7A4  THCS Vinschool Nhì 

58 Lê Bách 6B2  THCS Vinschool  Ba 

59 Nguyễn Thạch Vĩnh Đức 7A1  THCS Nguyễn Gia Thiều  Ba 
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Biểu 2: Danh sách học sinh đội tuyển tham gia thi đấu Giải thể thao 

học sinh phổ thông cấp Thành phố năm học 2025 - 2026 

(Kèm theo Thông báo số:           ngày          tháng         năm 2026  

của UBND phường Phúc Lợi) 
 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Lớp Trường Nội dung thi đấu 

I Môn: Điền kinh      

 Khối THCS      

1 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Nữ 2012 7A2 THCS Sài Đồng 
100m, 300m,  

TS 4x100m 

2 Nguyễn Lương Bảo Ngọc Nữ 2011 9A2  THCS Phúc Lợi TS 4x100m 

3 Đinh Lê Bảo Trân Nữ 2012 8A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 
800m 

TS 4x100m 

4 Nguyễn Trúc Lam Nữ 2013  7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 800m 

5 Kiều Hoàng Gia Linh Nữ 2012 8A4 THCS Phúc Lợi 400m 

6 Hoàng Lê Anh Tuân Nam 2011 9A1 THCS Sài Đồng  
100m 

TS 4x100m 

7 Nguyễn Anh Kiệt Nam 2011 9A4 THCS Phúc Lợi 
300m 

TS 4x100m 

8 Lê Hoàng Nguyên Nam 2012 8A1  THCS Nguyễn Gia Thiều TS 4x100m 

9 Phạm Anh Tuấn Nam 2012 8A2  THCS Phúc Đồng  TS 4x100m 

10 Nguyễn Xuân Hoàng Bách Nam 2012 8A5  THCS Nguyễn Gia Thiều 1500m 

 Khối Tiểu học      

1 Hoàng Quang Anh Nam 2015 5A1  TH Phúc Lợi 
60m, bật xa,  

TS 4x50m 

2 Tạ Quang An Nam 2015 5A1  TH Sài Đồng TS 4x50m 

3 Lê Minh Đức Nam 2015 5A3 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm TS 4x50m 

4 Nguyễn Đức Kiên Nam 2015 5A5 TH Sài Đồng  TS 4x50m 

5 Nông Thị Huệ Nữ 2015 5A6 TH Phúc Lợi 
60m, 500m 

TS 4x50m 

6 Trương Ánh Dương Nữ 2015 5A3 TH ĐT Sài Đồng TS 4x50m 

7 Trần Phương Anh Nữ 
2015 

5A1 TH Vũ Xuân Thiều 
Bật xa 

TS 4x50m 

8 Nguyễn Huyền Anh Nữ 2015 5A1 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm TS 4x50m 

9 Ngô Huy Phong Nam 2015 5A3 TH Đô thị Sài Đồng   500m 

10 Nguyễn Châu Anh Nữ 2015  5A6 TH Đô thị Sài Đồng   500m 

II Môn: Bóng bàn      

 Khối Tiểu học      

1 Đàm Hoàng Lâm Nam 2015 5A1 TH Lê Quý Đôn Đơn nam; Đôi Nam 

2 Nguyễn Hải Phong Nam 2015 5A2  TH Đô thị Sài Đồng Đôi Nam 

 Khối THCS      

1 Dương Minh Tuấn  Nam 2012  8A4 THCS Lê Quý Đôn Đơn Nam 

2 Dương Hoàng Quân Nam 2012 8A6  THCS Nguyễn Gia Thiều Đôi Nam 

3 Nguyễn Gia Đức Bảo Nam 2012 8A2  THCS Nguyễn Gia Thiều Đôi Nam 

4 Trịnh Duy Đức Nam 2014 6A6 THCS Lê Quý Đôn 
Đơn Nam;  

Đôi Nam 

đôi nam nữ 

5 Nguyễn Huyền Châu Nữ 2013 7A1 THCS Lê Quý Đôn Đơn Nữ; 
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Lớp Trường Nội dung thi đấu 

đôi nam nữ 

6 Nguyễn Thế Vinh Nam 2013 7A4  THCS Nguyễn Gia Thiều Đôi nam  

III Môn: Cầu Lông      

1 Phạm Tuệ Minh Nữ 2013 7A1 
 THCS Nguyễn Gia Thiều 

Đơn nữ; Đôi nam 

nữ; Đồng đội nữ 

2 Nguyễn Huy Phú Nam 2013 7A2 THCS Vinschool 
Đôi nam; 

Đồng đội nam 

3 Phạm Trung Hiếu Nam 2013 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Đơn nam; Đôi 

nam; Đồng đội 

nam 

4 Trần Đức Minh Nam 2013 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đôi nam 

5 Đỗ Thùy Chi Nữ 2014 6A4  THCS Sài Đồng Đôi  nữ; Đồng đội nữ  

6 Phạm Anh Thư  Nữ  2013 7A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đôi  nữ; Đồng đội nữ  

7 Nguyễn Huỳnh Thanh Phong nam 2014 6A5 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng đội nam 

8 Diễm Đăng Phát  nam 2013 7A7 THCS Sài Đồng  Đồng đội nam 

9 Lê Anh Đông Nam 2011 9A1 THCS  Phúc Đồng 
Đơn nam; Đôi Nam; 

Đồng đội nam 

10 Nghiêm Xuân Nam Nam 2011 9A1 THCS Sài Đồng 
Đôi nam;  

Đồng đội nam  

11 Trần Minh Đức Nam 2011 9A2 
 THCS Nguyễn Gia Thiều 

Đôi nam nữ;  

Đồng đội nam 

12 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Nữ 2011 9A2 
 THCS Nguyễn Gia Thiều 

Đơn Nữ; Đôi nam 

nữ; Đồng đội Nữ 

13 Nguyễn Tuệ Minh Nữ 2012 8A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Đơn Nữ; Đôi nữ; 

Đồng đội Nữ 

14 Vương Vũ Gia Bình Nam 2012 8A5  THCS Phúc Đồng Đồng đội nam 

15 Phạm Quang Huy  Nam 2012 8A6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng đội nam 

16 Trần Ngọc Diệp Nữ 2012 8A6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đồng đội Nữ 

17 Nông Cẩm Tú  Nữ 2011 9A4 THCS Sài Đồng  Đồng đội Nữ 

18 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ 2011  9A2 THCS Phúc Lợi  Đồng đội Nữ 

IV Môn: Võ cổ truyền      

1 Đào Mạnh Đức Nam 2017  TH Lê Quý Đôn 

Đơn luyện căn bản 

công pháp số 1 

2 Đỗ Thị Mai Anh Nữ 2015  TH Lê Quý Đôn 

3 Hoàng Minh Tùng Nam 2017  TH Lê Quý Đôn 

4 Nguyễn Quang Nghị Nam 2016  TH Lê Quý Đôn 

5 Vũ Khánh Bình An Nữ 2015 5A4 TH Sài Đồng 

6 Nguyễn Hiền Anh Nữ 2016 4A4 TH Sài Đồng 

7 Nguyễn Tuấn Tú Nam 2016  TH Sài Đồng 

8 Vũ Tú Nam Nam 2011 
9A3 

 THCS Nguyễn Gia Thiều 
Đơn luyện căn bản 

công pháp số 2 

9 Vũ Quang Thuận Nam 2013 
 

THCS Lê Quý Đôn 
Đơn luyện ngọc 

trản quyền 

10 Chu Nguyệt Hà  2012 

 

THCS Lê Quý Đôn 

Đơn luyện căn bản 

công pháp số 2; 

Đơn luyện ngọc 

trản quyền 
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STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Lớp Trường Nội dung thi đấu 

11 Nguyễn Minh Dũng Nam 2011 
9A1 Vinschool The 

Harmony 

Đối kháng  

48-51kg nam 

12 Hồ Hữu Nhật Quang Nam 2012 
8A8 Vinschool The 

Harmony 

Đối kháng  

54-57kg nam 

V Môn: Bơi      

 Khối Tiểu học      

1 Đinh Bích Ngân Nữ 2018 2A3  TH Vinschool Ếch nữ 50m 

2 Phùng Chí Khang Nam 2019 1B1  TH Vinschool  Ếch nam 50m 

3 Lê Bùi Bảo Phúc Nam 2019 1A1  TH Phúc Lợi Tự do nam 50m 

4 Nguyễn Bảo Anh Nữ 2018 2B2  TH Vinschool Tự do nữ 50m 

5 Bùi Diễm Quỳnh Nữ 2015 5A3  TH Sài Đồng Ếch nữ 50m 

6 Nguyễn Anh Tiến Nam 2015 5A1  TH Lê Quý đôn Ếch nam 50m 

7 Bùi Diễm Quỳnh Nữ 2015 5A3  TH Sài Đồng Tự do nữ 50m 

8 Nguyễn Anh Tiến Nam 2015 5A1  TH Lê Quý Đôn Tự do nam 50m 

 Khối THCS      

1 Nguyễn Thu Thủy Nữ 2012 8A3 THCS Vinschool   
Ếch nữ 50m, 

100m 

2 Lê Linh Đan Nữ 2012 8A4 THCS Vinschool   
Ngửa nữ 50m;  

Tự do nữ 50m 

3 Đoàn Thanh Mai Nữ 2012 8A5  THCS Nguyễn Gia Thiều Tự do nữ 100m 

4 Hoàng Minh Quân  Nam 2012 8A1  THCS Phúc Lợi Ếch nam 50m 

5 Lê Quốc Cường Nam 2012 8A5  THCS Vinschool   Ếch nam 100m 

6 Tống Minh Hải Nam 2012 8A2 THCS Vinschool   
Ngửa nam 50m; 

Tự do nam 50m 

7 Nguyễn Quang Huy Nam 2011 9A5  THCS Vinschool   Tự do nam 100m 

8 An Quỳnh Chi Nữ 2014 6A7  THCS Vinschool   Ếch nữ 50m 

9 Đỗ Phương An Nữ 2014 6A4  THCS Vinschool   Ếch nữ 100m 

10 Nguyễn Quang Vinh Nam 2013 7A1  THCS Lê Quý Đôn Ếch nam 50m 

11 Nguyễn Việt Phong Nam 2013 7A4  THCS Vinschool   Ếch nam 100m 

12 Bùi Khánh Nam Nam 2014 6A4  THCS Vinschool   Tự do nam 50m 

13 Lê Minh Thọ Nam 2013 7B3  THCS Vinschool   Tự do nam 100m 

14 Hà Khánh Ngọc Nữ 2013 7A4 THCS Vinschool   
Ngửa nữ 50m;  

Tự do nữ 100m 

15 Nguyễn Ngọc Bích Nữ 2014 6A7  THCS Vinschool   Tự do nữ 50m 

16 Đỗ Minh Khôi Nam 2013 7B3  THCS Vinschool    Ngửa nam 50m 
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